
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

50 86 30 15 15 30 3,5 3,5 9 40 10 20 4 100

Nhu cầu 1.330            0 328 46 92 26 123 0 141 29 545 273 263 9 0 0

Kinh phí 49.713          0 28.208 1.380 1.380 390 3.690 0 493,5 261 13.730 10.920 2.630 180 0 0

Nhu cầu 271               1 56 19 10         1           17         0 14          0 107 53            52 2 40        6

Kinh phí 9.540            50 4.816 570 150 15 510 0 49 0 2.680 2.120 520 40 160 540

Nhu cầu 1.160            12            182           79            -        -       170       0 163        27          487 258          219        10        36        4

Kinh phí 37.880          600 15.652 2.370 0 0 5.100 0 570,5 243 12.710 10.320 2.190 200 144 290

Nhu cầu 80                 0 13             1              4           0 15         0 11          0 15 3              12 0 21        0

Kinh phí 2.021            0 1.118 30 60 0 450 0 38,5 0 240 120 120 0 84 0

Nhu cầu 61                 2 8 4              4           0 8           4          0 0 13 8              0 5 11        7

Kinh phí 2.466            100 688 120 60 0 240 14 0 0 420 320 0 100 44 680

Nhu cầu 217               0 53 19            10         0 37         0 13          0 67 48            7 12 3          15

Kinh phí 10.046          0 4.558 570 150 0 1.110 0 45,5 0 2.230 1.920 70 240 12 1.370       

Nhu cầu 231               0 30             11            15         0 11         0 26          1            69 66            1 2          66        2

Kinh phí 6.719            0 2.580 330 225 0 330 0 91 9 2.690 2.640 10 40 264 200

Nhu cầu 14                 0 3 1 4           0 3           0 2            0 0 0 0 0 1 0

Kinh phí 448               0 258 30 60 0 89 0 7 0 0 0 0 0 4 0

Nhu cầu 3.364            15            673           180          139       27         384       4          370        57          1.303 709          554        40        178      34            

Kinh phí 118.351        750 57.878 5.400 2.085 405 11.519 14,0 1.295,0 513 34.700 28.360 5.540 800 712 3.080       
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4 Đồng Phú 30

Mua xe 

máy

316

Hớn Quản 162

Bù Đăng 487

1 Bù Gia Mập

Tổng định mức hỗ trợ năm 2023 (Triệu đồng)

Xây nhà 

mới
Sửa nhà

Đào 

giếng

Biểu số 1

Nước sinh hoạt Kéo điện

Chăn nuôi 

(Trâu, Bò, 

Dê, 

Gà/Vịt, 

Heo)

Ti vi
Vay vốn 

NHCSXH 
Điện lưới

Điện mặt 

trời

Tổng nhu 

cầu, kinh 

phí tạo 

việc làm

Nông 

cụ (Máy 

cắt cỏ; 

Máy cưa; 

Bình xịt 

thuốc)

Khoan 

giếng

Bồn 

đựng 

nước

ĐVT: Triệu đồng

Chuyển đổi nghề (Tạo việc làm tăng thu 

nhập)

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        /      /2023 của UBND tỉnh Bình Phước)

Hỗ trợ đất 

ở

Tổng cộng 1172

2 Bù Đốp 58

3

8 Bình Long 4

5 Phú Riềng 18

6

7 Lộc Ninh

TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 1.000 HỘ NGHÈO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

Số 

TT
Huyện, thị xã

Tổng số hộ 

nghèo 

DTTS 

đăng ký 

chính thức

Nhu cầu cần 

hỗ trợ

Tổng 

nhu cầu

Nhà ở

 XD nhà 

vệ sinh
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